
BỘ Y TẾ

A Trang thiết bị và vật tư tiêm chủng

I Máy thở các loại 6.606

Máy thở thông thường 4.512

1 Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - Đại học Văn Lang Máy thở Eliciae MV20 512

2 Tập đoàn VinGroup
200 máy thở VFS510 và 3.000 máy thở
VFS410

3.200

358 máy thở VFS510 và 442 máy thở
VFS410

800

Máy thở chức năng cao             2.094 

3 Tập đoàn VinGroup
Máy thở chức năng cao (88 Bennet 840; 7
máy Bennet 980; 5 máy Evita V300) 

100

4 Tập đoàn Vingroup Máy thở  chức năng cao 700

Máy thở  chức năng cao (lần 2) 645

5
Tập đoàn SOVICO và Công ty CP hàng không
Vietjet

máy thở CARAT II Pro, Hofricher 200

6 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Máy thở  chức năng cao 200

7 Tập đoàn TH Máy thở  chức năng cao 34

8 Ngân hàng VP bank
Máy thở chức năng cao (R860 V11; 16
Bennet 840; 5 Bennet 980)

215

II Hệ thống HFNC 2.100

1 Ngân hàng VP bank 1.500 hệ thống HFNC VUN-001 1.500

2 Tập đoàn Tân Hoàng Minh 100 máy oxy dòng cao BKVM-HF1 100

3 Tập đoàn GELEXIMCO và Ngân hàng An Bình 500 máy oxy dòng cao BKVM-HF1 500

III Các TTB khác

1 Tập đoàn Vingroup máy xét nghiệm PCR 100

máy tách chiết 63

Monitor theo dõi bệnh nhân 500

2 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam monitr 30

bơm tiêm điện 10

3 Công ty cổ phần Vạn Thịnh Phát
Xe xét nghiệm lưu động và các TTB đi kèm
(mỗi xe có 3 hệ thống XN PCR và 1 máy
tách chiết)

20

Trang thiết bị và vật tư tiêm chủng

1 Công ty cổ phần Trường Hải Xe phục vụ tiêm chủng lưu động 63

Xe chở dụng cụ tiêm 63

2 Công ty TNHH Panasonic Việt Nam Tủ lạnh             2.195 

3 Công ty cổ phần PT UP và nhóm DN Tủ lạnh âm sâu 23

4 Công ty Cổ phần CPC1 Hà Nội Ống dung môi tiêm vacxin 9.700.000

5 Công ty cổ phần Tập đoàn T&T Bơm kim tiêm loại 1ml 150.000.000 Loại 1ml

Bơm kim tiêm loại 5ml 6.500.000 Loại 5ml

Hộp an toàn tiêm 800.000

B Sinh phẩm xét nghiệm

I Test PCR 1.010.000

1 Công ty CPDP Ampharco Test PCR 10.000

2 Tập đoàn T&T Tets PCR 1.000.000

II Test nhanh 21.979.800

1 Công ty AIC Test xét nghiệm kháng nguyên 130.000

2 Công ty TNHH Medicon Test kháng nguyên 10.000

Test kháng thể 10.000

3 NHTM cổ phần Đại chúng 40.000

4 Công ty Humasis Hỗ trợ test nhanh kháng nguyên 6.000

5 Công ty TNHH Thẩm Mỹ Ngọc Dung
Test xét nghiệm nhanh kháng nguyên 
Trueline Covid-19 Ag Raid Test (40.000 
test)

40.000

6 Công ty ACON Biotech
Test xét nghiệm kháng nguyên virut SARS -
Cov -2 mang nhãn hiệu ACON trị giá 5.000
USD

1.600

Ghi chú

TỔNG HỢP TRANG THIẾT BỊ, VẬT TƯ, THUỐC ĐÃ PHÊ DUYỆT TIẾP NHẬN TỪ CÁC NGUỒN TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 
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Số lượng

(ĐẾN NGÀY 15/01/2021)

TT Danh sách đơn vị tài trợ Nội dung hỗ trợ
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Ghi chúSố lượngTT Danh sách đơn vị tài trợ Nội dung hỗ trợ

7 Công ty Nguyên Phương GENEDIA W COVID-19 Antigen 20.000

8 Tập đoàn ThaCO Gia đình ông Trần Bá Dương Test nhanh phát hiện kháng thể 1.847.200

9 Công ty AIC Test nhanh phát hiện kháng thể 1.405.000

10 Medicon Test nhanh phát hiện kháng thể 100.000

11 Công ty Cổ phần và ĐT Thủ Đô Test xét nghiệm kháng nguyên 3.000.000

12
Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (Tập đoàn
Vingroup)

Hỗ trợ 3 lần (1,5 triệu, 3 triệu và 9 triệu test
nhanh kháng nguyên)

13.500.000

13 Công ty Thủ Đô lần 2 Test nhanh phát hiện kháng thể 1.850.000

14 Ngôi sao Việt Test nhanh phát hiện kháng thể 20.000

C Thuốc và thực phẩm chức năng

I Thuốc Remdesivir (lọ) 1.880.000

1 Tập đoàn VinGroup (4 đợt) 1.730.000

2 Công ty TNHN RV Group VN 10.000

3 Công ty đầu tư và phát triển DB 140.000

II Thuốc Molnupiravir (viên) 42.050.240

1 Tập đoàn Vingroup 32.010.240 loại 200 mg

2 Công ty Cổ phần Bamboo 2.500.000 loại 200 mg

3 Công ty đầu tư và phát triển DB 2.720.000 loại 200 mg

4 Công ty An An 2.500.000 loại 200 mg

5 Công ty TNNN Liên doanh STELLAPHARM 2.320.000 loại 400 mg

III Casirivimab và Imdevimab 8.290

1 Thái Holdings 8.290

IV Favipiravir 2.000.000

1 Công ty AIC 2.000.000

V Xuyên Tâm liên 3.360.000

1 Công ty KG 1.000.000

2 Công ty CP Dược - VTYT Thanh Hóa 2.000.000

3 Công ty Dược phẩm Tân Tâm Phát 360000

D Vật tư phòng chống dịch 

1 Khẩu trang y tế 34.220.000

2 Khẩu trang N95 và tương đương 1.280.000

3 Bộ trang phục chống dịch cấp độ 2-3 405.400

4 Bộ trang phục chống dịch cấp độ 4 5.000
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